
12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 11A 11B   11C 11G
Tiết/Phòng PĐ8 PĐ2 PĐ1     PĐ4 PĐ2 PĐ5 PĐ6 Địa PĐ7 PĐ3

2 Chiền Tám HuyềnA Kết Tám Tr.Hương Hương Công Hiên

3 Chiền Tám HuyềnA Kết Tám Tr.Hương Hương Công Hiên

4 Chiền Tám HuyềnA Kết Tám Tr.Hương Hương Công Hiên

Tiết/Phòng PĐ1     PĐ4 PĐ5 PĐ7 PĐ3 PĐ8 PĐ6 PĐ2 PĐ2

3 Kết Thanh Tg.Hương HuyềnA Huế Hiên Tr.Hương Tám Tám

4 Kết Thanh Tg.Hương HuyềnA Huế Hiên Tr.Hương Tám Tám

5 Kết Thanh Tg.Hương HuyềnA Huế Hiên Tr.Hương Tám Tám

PĐ3 PĐ1 PĐ7 PĐ1 PĐ6 PĐ4 PĐ2 PĐ5 PĐ8 PĐ2
Đảo Trang Đảo

3 Thanh Thanh Kết Thanh Trường Thanh Hiên Yến Đảo Trang HuyềnV Đảo

4 Thanh Thanh Kết Thanh Trường Thanh Hiên Yến Đảo HOÀNG HuyềnV Đảo

5 Thanh Thanh Kết Thanh Trường Thanh Hiên Yến HOÀNG Trang HuyềnV

Tiết/Phòng PĐ1 PĐ5 PĐ7  PĐ8 Đ PĐ4 PĐ3 PĐ6
Oanh

3 Hiên Đảo Đảo Chiền Yến Hương Tú Tg.Hương Oanh

4 Hiên Đảo Đảo Chiền Yến Hương Tú Tg.Hương HOÀNG
5 Hiên Đảo Đảo Chiền Yến Hương Tú Tg.Hương Oanh

Tiết/Phòng PĐ4 PĐ3 PĐ6 PĐ7 PĐ1 PĐ2 PĐ5 PĐ8
Oanh

3 Huế HuyềnA Tú Trường Yến Hiên Oanh

4 Huế HuyềnA Tú Trường Yến Hiên HOÀNG
5 Huế HuyềnA Tú Trường Yến Hiên Oanh

Tiết/Phòng PĐ2  PĐ8 Đ  PĐ8 Đ PĐ2  PĐ8 Đ PĐ7(A) PĐ1(V) PĐ3 PĐ6 PĐ5(V) PĐ6 PĐ6

3 Yến Hương Hương Yến Hương Huyền Tr.Hương Công Huế HuyềnV Chiền

4 Yến Hương Hương Yến Hương Huyền Tr.Hương Công Huế HuyềnV Chiền

5 Yến Hương Hương Yến Hương Huyền Tr.Hương Công Huế HuyềnV Chiền
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